
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10085101 Phạm Đức Anh CDTH12A 4 6.8

2 10259331 Ngô Đình Bạo CDTH12A 6.7 7.8

3 10293321 Hoàng Phạm Xuân Chiến CDTH12A 2.5 5 Xét vớt

4 10262321 Hồ Cường CDTH12A 6.1 4.5

5 10081071 Lê Minh Duy CDTH12A 3.6 4.5 Xét vớt

6 10269971 Nguyễn Văn Duy CDTH12A 6 4.5

7 10303001 Trần Đạt Duy CDTH12A 6 6

8 10076911 Hoàng Văn Dũng CDTH12A 6.8 7.8

9 10257311 Văn Đức Dũng CDTH12A 6.7 6.8

10 10255941 Trần Văn Đại CDTH12A 7.6 5.3

11 08259511 Lê Thành Đại CDTH10A 7.4 5.8

12 10282591 Đinh Văn Được CDTH12A 7.3 6.8

13 10148371 Đỗ Thị Kim Hằng CDTH12A 6 8

14 10288141 Đinh Ngọc Hân CDTH12A 7.3 5

15 10266591 Ngô Thị Hoài CDTH12A 7.8 7.5

16 10288541 Lê Hữu Học CDTH12A 2.5 3 Xét vớt

17 10254211 Võ Đức Huy CDTH12A 9 9.8

18 10064481 Nguyễn Hữu Trường Khoa CDTH12A 6 8.3

19 10290251 Đinh Hùng Kiên CDTH12A 7.6 9.3

20 10035781 Nguyễn Hồng Thanh Lâm CDTH12A 6 7.5

21 10170221 Nguyễn Thị Bích Liên CDTH12A 7.7 9.3

22 10243391 Nguyễn Trọng Long CDTH12A 7.6 5

23 10249541 Huỳnh Tấn Lộc CDTH12A 7.8 7.3

24 10253441 Phan Ngọc Minh CDTH12A 3.7 6.5 Xét vớt

25 10074001 Trần Quang Minh CDTH12A 3 8.5 Xét vớt

26 10220621 Đặng Đình Minh CDTH12A 7.6 7.5

27 10296201 Nguyễn Quang Mỹ CDTH12A 6 7

28 10263031 Phạm Văn Nam CDTH12A 7.6 6.5

29 10257901 Trần Văn Nam CDTH12A 6.1 2.5 Xét vớt

30 10275621 Võ Thị Phương Nga CDTH12A 7.3 5.8

31 10278841 Lê Thị Bảo Ngân CDTH12A 7.3 5.3

32 10188691 Lê Thị Ngọc CDTH12A 7.7 9

33 10246871 Nguyễn Thị Minh Ngọc CDTH12A 7.7 6.3

34 10293241 Vòng Đình Nguyên CDTH12A 4 5.3

35 10264901 Nguyễn Tri Phái CDTH12A 6.5 6.3
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36 10104261 Huỳnh Gia Phú. CDTH12A 6.8 7

37 10271521 Phan Trần Phú. CDTH12A 7.3 7.5

38 10266351 Nguyễn Văn Phương CDTH12A 2.5 3.3 Xét vớt

39 10226711 Lê Anh Phước CDTH12A 6 7

40 10238731 Võ Hoàng Quân CDTH12A 7.4 8.3

41 10133681 Bùi Ngọc Sơn CDTH12A 3.8 4 Xét vớt

42 10292501 Trần Hồ Sơn CDTH12A 7.8 5.8

43 10279271 Trần Thanh Sơn CDTH12A 9 9.3

44 10258131 Nguyễn Thanh Sang CDTH12A 6 8.5

45 10087811 Trần Văn Sắt CDTH12A 6.3 7.5

46 10065401 Nguyễn Thị Tánh CDTH12A 7.7 8.8

47 10276641 Đỗ Trọng Tài CDTH12A 7.3 4

48 10292251 Huỳnh Ngọc Tài CDTH12A 7.8 7

49 10171981 Nguyễn Vũ Trọng Tâm CDTH12A 7.8 7.3

50 10262091 Nguyễn Đình Tân CDTH12A 6.1 6.5

51 10262711 Nguyễn Đức Tân CDTH12A 7.8 7.3

52 10270431 Phạm Minh Thành CDTH12A 7.6 8

53 10265561 Lê Thị Thanh Thảo CDTH12A 7.8 5.8

54 10254581 Nguyễn Xuân Thảo CDTH12A 6 7.8

55 10246041 Nguyễn Hoàng Thân CDTH12A 7.8 6

56 10246761 Trần Đình Thi CDTH12A 3.6 4 Xét vớt

57 10299021 Đinh Trọng Thoại CDTH12A 7.4 6.8

58 10247291 Hà Thị Diễm Thuý. CDTH12A 7.8 7.3

59 10171961 Bùi Văn Thương CDTH12A 6.8 7.8

60 10295111 Nguyễn Đức Trạng CDTH12A 5.5 7.5

61 10156421 Ngô Cao Trí. CDTH12A 7.8 7.8

62 10251741 Nguyễn Minh Trí. CDTH12A 7.8 7

63 10251211 Nguyễn Văn Trung CDTH12A 6 8.3

64 10298191 Nguyễn Văn Trung CDTH12A 5.5 5.3

65 10250051 Phan Thị Thanh Trúc CDTH12A 7.8 6.8

66 08246571 Trương Ngọc ánh Tuyết CDTH10A 6.6 7.3

67 10243101 Ngô Hoàng Tú. CDTH12A 6 4

68 10218221 Nguyễn Thanh Tường CDTH12A 9 9.3

69 10295071 Lại Phú Vinh CDTH12A 5.5 5

70 10289651 Nguyễn Quang Vinh CDTH12A 7.6 7.8

71 10086771 Nguyễn Trường Vinh CDTH12A 3 8 Xét vớt

72 10298221 Bùi Thanh Vương CDTH12A 5.5 5.3

Tổng số: 72 Số bài thi: YYY.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:YYY.

Số sinh viên vắng mặt:���.
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